	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2019 – 2020
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7



A. Phần Lý thuyết:  Học sinh cần nắm vững những kiến thức cơ bản như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46, ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

b. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102 lý thuyết của các bài từ  § 1 đến  § 5, Hình học 7 Chương II
B. Phần Bài tập:
I. ĐẠI SỐ:
1.Dạng 1: Thực hiện phép tính:
Bài 1: Tính: a)  
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Bài 2: Tính:   a) 
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2. Dạng 2: Tìm x
Bài 1: Tìm x, biết    1) x +
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Bài 2*. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt     a)
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Bài 3*. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:   a) C =  - eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2-3x)) + eq \s\don1(\f(1,2))                  b) D = - 3 - eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x+4))    
 3.Dạng 3: Dãy tỉ số bằng nhau, Toán có lời văn
Bài 1:   Tìm x, y, z khi :    1) 
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 vaø x- y =  4009                             4)
[image: image32.wmf]3

2

y

x

=

 ;  eq \s\don1(\f(y,4)) = eq \s\don1(\f(z,5))    vµ x- y - z = 28   
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  vaø  2x + 3y - z  = -14                       6) 3x = y ; 5y = 4z và 6x + 7y + 8z = 456
Bài 2*: Tìm 2 số a, b biết :   a) 
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  vµ a2-  b2 + 2c2 = 108
Bài 3 .  Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B. Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9
Bài 4. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỷ lệ với 9 ; 7 ; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Bài 5. Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày (n/suất mỗi công nhân là như nhau).

Bài 6.  Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy.

Bài 7. Bieát hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän  vaø khi x= 6 thì y=4. 

a) Tìm heä soá tæ leä k cuûa y ñoái vôùi x       b) Haõy bieåu dieãn y theo x       c)Tính giaù trò cuûa y khi x= 10  

Bài 8. Bieát hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä nghòch   vaø khi x= 8 thì y=15. 

a) Tìm heä soá tæ leä                            b) Haõy bieåu dieãn y theo x           c)Tính giaù trò cuûa y khi x= 10 
Bài 9.      1) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 3. a) Tính f(-2) ;f(-1) ; f(0)  ; f(
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). b) Tìm x biết y = 7
                b) Cho hàm số y = g(x) = x2 – 1. Tính  g(-1); g(0)  ; g(1) ; g(2).                    b) Tìm x biết y = 8
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II.  HÌNH HỌC:

Bài 1: Cho hình :
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     a) Vì sao a//b?

     b) Tính số đo góc DCn và góc DCB

Bài 2:Cho hình vẽ  (xy//mn). Tính số đo góc AOB.  


Bài 3:  Cho tam giác ABC với AB=AC. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho MB= MC; N là trung điểm của của cạnh BC. Chứng minh

a) AM là tia phân giác của
[image: image38.wmf]·
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                  b)  Ba điểm A, M, N thẳng hàng

c) MN là đường trung trực của của đoạn thẳng BC

Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, Phân giác BD ( D thuộc AC). Trên Cạnh BC lấy điểm H sao cho BH = BA
a) Chứng minh [image: image39.wmf]D

BDA = [image: image40.wmf]D

BDH và DH
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BC

b) Tia HD cắt tia BA tại K. So sánh AK và HC

c) Gọi I là trung điểm của KC. Chứng minh ba điểm B, D, I thẳng hành

d) Chứng minh 
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Bài 5:  Cho tam giác ABC với AB=AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN=BM.  a) Chứng minh 
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 và AI là tia phân giác góc BAC.
     b) Chứng minh AM = AN    c)  Chứng minh AI
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Bài 6:  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.


a) Chứng minh: AD = BC.            b) Gọi E là giao điểm AD và BC. 
       Chứng minh: [image: image45.wmf]D

EAC = [image: image46.wmf]D

EBD.      c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.
Bài 7. Cho góc  xOy, có Ot là tia phân giác. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho 

OA = OB. Vẽ đoạn thẳng AB cắt Ot tại M. Chứng minh

a) 
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OAM = 
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OBM;                        b) AM = BM; OM (  AB
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c) OM là đường trung trực của AB     d) Trên tia Ot lấy điểm N . Chứng minh  NA = NB
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